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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT CẤP HỌC BỔNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH
NĂM HỌC   2017 -  2018
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	HỌ VÀ TÊN 
CHA, MẸ
	STT
	HỌ VÀ TÊN CON
	NGÀY, THÁNG NĂM SINH
	HS lớp , trường
	Danh hiệu Cấp trường


	1
	Ngô Hoàng Anh
	1
	Ngô Hoàng Trân
	2007
	Lớp 51 , Tiểu học Hàm Tử 
	Hoàn thành XS nhiệm vụ HT & RL

	2
	Châu Văn Bảo
	2
	Châu Dược Thương
	2005
	Lớp 7/8 , THCS Trần Phú  
	Học sinh Giỏi

	
	Châu Văn Bảo
	3
	Châu Hoàng Thức 
	2007
	Lớp 54  , Tiểu học Bắc Hải
	HT XS nhiệm vụ HT & RL

	3
	Vũ Hạnh Chiêu
	4
	Võ Nguyên Đức
	2008
	Lớp 4 /16    , Tiểu học Lê Văn Tám
	HT XS nhiệm vụ HT & RL

	4
	Tạ Minh Cường
	5
	Tạ Minh Đức
	2007
	Lớp 5B , Tiểu học Dương Công Khi
	HT XS nhiệm vụ HT & RL

	
	Tạ Minh Cường
	6
	Tạ Minh Nhật
	2008
	Lớp 4B , Tiểu học Dương Công Khi
	HT XS nhiệm vụ HT & RL

	5
	Võ Cường
	7
	Võ Hoàng Lưu Phương
	2007
	Lớp Năm 5 , Tiểu học Hoàng Văn Thụ
	HT XS nhiệm vụ HT & RL

	6
	Lê Tiến Đạt
	8
	Lê Hoàng Thanh Mai
	2005
	Lớp 7/2  , THCS Bạch Đằng   
	Học sinh Giỏi

	
	Lê Tiến Đạt
	9
	Lê Hoàng Mai Phương
	2007
	Lớp Năm 3 , Tiểu học Kỳ Đồng
	HT XS nhiệm vụ HT & RL

	7
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	10
	Trần Hiền Mai Phương
	2003
		Lớp 9A2 , THCS Kiến Thiết  



	Học sinh Giỏi

	8
	Tăng Cẩm Huê
	11
	Trần Tăng Quốc Phong
	2007
	Lớp 5/2 , Tiểu học Phạm Văn Hai
	HT XS nhiệm vụ HT & RL

	
	Tăng Cẩm Huê
	12
	Trần Tăng Quốc Thịnh
	2010
	Lớp 2/2 , Tiểu học Phạm Văn Hai
	HT XS nhiệm vụ HT & RL

	9
	Đặng Đức Minh
	13
	Đặng Đức Nam
	2006
		Lớp 6A4  , THCS Đức Trí   



	Học sinh Giỏi

	10
	Nguyễn Trần Thanh Nhàn
	14
	Nguyễn Hải Minh
	2011
	Lớp 1/4  , Tiểu học Bắc Hải
	HT XS nhiệm vụ HT & RL

	11
	Nguyễn Anh Tăng
	15
	Nguyễn Tiến Thức
	2004
		Lớp 8A2  , THCS Lữ Gia   



	Học sinh Giỏi

	12
	Quách Minh Thử 
	16
	Quách Khánh Đăng
	2009
	Lớp Ba 16 , Tiểu học Lê Văn Thọ
	HT XS nhiệm vụ HT & RL

	13
	Trần Công Tiến
	17
	Trần Hiền Mai Phương
	2003
		Lớp 9A2 , THCS Kiến Thiết  



	Học sinh Giỏi

	14
	Nguyễn Văn Yên
	18
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	2011
	Lớp 1/8 , Tiểu học Đoàn Thị Điểm
	HT XS nhiệm vụ HT & RL

	15
	Nguyễn Thùy Dương
	19
	Nguyễn Thế Mạnh
	13/12/2006
		Lớp 6A9 , THCS Ngô Chí Quốc   



	Học sinh Giỏi

	
	Nguyễn Thùy Dương
	20
	Nguyễn Ngọc Minh Thư
	22/11/2011
	Lớp 1A5 , Tiểu học Bình Triệu
	HT XS nhiệm vụ HT & RL

	16
	Trần Nguyên Bảo Trân
	21
	Trần Nguyên Bảo Phúc
	31/10/2008
	Lớp 4/3 , Tiểu học Trần Quốc Toản
	HT XS nhiệm vụ HT & RL
Gỉai 3 bơi lội cấp Quận
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